
CHUYÊN ĐỀ NGỮ PHÁP: CẤU TRÚC SHOULD &

SHOULDN'T

1. Ý nghĩa và Cách dùng cốt lõi

Chúng ta sử dụng Should (Nên) và Shouldn't (Không nên) trong các trường hợp chính sau:

Đưa ra lời khuyên hoặc ý kiến cá nhân cho người khác.

Diễn tả một việc là đúng đắn, hợp đạo lý hoặc rất tốt nên làm trong hoàn cảnh cụ thể.

Đưa ra dự đoán về một sự việc có khả năng xảy ra cao trong tương lai.

2. Cấu trúc ngữ pháp chi tiết

Khẳng định: S + should + V (nguyên mẫu)

Phủ định: S + shouldn't + V (nguyên mẫu)

Nghi vấn: Should + S + V (nguyên mẫu)? → Yes, S + should / No, S + shouldn't

Điểm vàng cần nhớ: Sau "Should/Shouldn't" luôn là động từ nguyên mẫu (V-inf), tuyệt đối không chia

theo chủ ngữ và không thêm "to".

3. Quy tắc chuyển đổi từ câu mệnh lệnh sang Shouldn't

Khi gặp các câu ra lệnh hoặc cấm đoán (bắt đầu bằng Don't... hoặc You must not...), học viên có thể

chuyển đổi tương đương sang cấu trúc dùng Shouldn't:

Quy tắc nhanh:

Bỏ "Don't", thêm "You shouldn't" (hoặc giữ nguyên chủ ngữ phù hợp) và giữ nguyên động từ chính

phía sau. 

4. Hệ thống ví dụ minh họa mở rộng (Từ cơ bản đến chuyên sâu)

Dưới đây là loạt ví dụ thực tế được tổng hợp để học viên luyện tập phản xạ:

Hệ thống lý thuyết cốt lõi, quy tắc chuyển đổi và chuỗi ví dụ minh họa mở rộng từ Cơ bản đến Nâng cao (B1 - C2)

• 

• 

• 
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5. Mẹo nâng tầm chuyên nghiệp (C1 - C2)

Điểm lưu ý ngữ pháp cao cấp:

Shouldn't là dạng viết tắt phổ biến của Should not. Trong văn viết học thuật hoặc trang

trọng, bạn có thể dùng đầy đủ Should not, nhưng trong giao tiếp hàng ngày, Shouldn't tự

nhiên hơn.

Khi muốn hỏi ý kiến ai đó một cách cực kỳ lịch sự và khéo léo, hãy bắt đầu bằng cụm câu: 

"Do you think I should...?" thay vì dùng trực tiếp câu hỏi đảo ngữ ngắn.

Cấu trúc nâng cao: S + should have + V3/ed dùng để trách móc hoặc tiếc nuối về một việc

đáng lẽ nên làm trong quá khứ nhưng thực tế lại không làm.

STT Tình huống / Câu gốc Câu ứng dụng (Sử dụng Should / Shouldn't)

1 You feel tired after working all day. You should go to bed early.

2 Eating too much candy is bad for teeth. You shouldn't eat too much candy.

3 Don't touch this electrical switch! You shouldn't touch this electrical switch.

4 Asking for directions when getting lost. Should I ask for directions here?

5 The exam is coming up next week. Students should review all grammar notes.

6 Smoking in public hospitals is prohibited. People shouldn't smoke in public hospitals.

7 Driving a car without wearing a seatbelt. Drivers shouldn't drive without wearing seatbelts.

8 Littering in parks damages the environment. We shouldn't litter in public parks.

9 Passing an English test with high scores. You should practice translation daily.

10 It's raining heavily outside right now. You should take an umbrella with you.

11 Don't waste your time playing games all night. You shouldn't stay up too late playing games.

12 Wanting to know if this shirt looks good on me. Should I buy this shirt?

• 

• 

• 
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Lời nhắn của Mr. Phong cho các học viên:

"Các bạn học viên hãy nhớ kỹ: Đã dùng Should hay Shouldn't thì động từ theo sau phải là nguyên

mẫu hoàn toàn (V-inf). Hãy luyện tập phản xạ thật nhanh qua bảng ví dụ trên để tự tin chinh phục

mọi dạng bài viết lại câu!"

Chương trình tiếng Anh tương tác From ZERO to MASTER chạy tốt trên Chrome, Firefox, Cốc Cốc, Opera (Không hỗ trợ
Internet Explorer cũ).

Mọi thắc mắc về ngữ pháp và kỹ thuật, xin liên hệ Mr. Lê Đại Phong • Phone + Zalo: 0971386608 • Email: 

typhoon620@gmail.com

Luyện thi cấp tốc vào lớp 10 & Tốt nghiệp THPT 12 tại: www.tienganhhaiphong.vn CLICK HERE ⮕
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